
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số nhà 15, ngõ 66 đường Thôn 8, Xã Yên Sở, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

17/05/20193. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐỨC GIA ESTATE

0108742688

STT Tên ngành Mã ngành

1. Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng 
đất
Chi tiết: Dịch vụ môi giới bất động sản; Dịch vụ sàn giao dịch 
bất động sản; Dịch vụ tư vấn bất động sản (không bao gồm 
hoạt động đấu giá).

6820

2. Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, 
chủ sử dụng hoặc đi thuê
Chi tiết: Kinh doanh bất động sản.

6810(Chính)

3. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết: Đại lý bán hàng hóa; Môi giới mua bán hàng hóa 
(không bao gồm hoạt động đấu giá).

4610

4. Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Hoạt động tư vấn đầu tư.

6619

5. Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
Chi tiết: Hoạt động của các cơ sở lưu trú như: khách sạn; biệt 
thự du lịch (resort); phòng hoặc căn hộ khách sạn; nhà khách, 
nhà nghỉ; nhà trọ, phòng trọ; chỗ nghỉ trọ trên xe lưu động; 
làng sinh viên, ký túc xá sinh viên; nhà điều dưỡng..

5510

6. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động 5610

7. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống

4620

8. Bán buôn gạo, lúa mỳ, hạt ngũ cốc khác, bột mỳ 4631

9. Bán buôn thực phẩm 4632

10. Bán buôn đồ uống 4633

11. Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép 4641

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 
ĐỨC GIA ESTATE
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: DUC GIA ESTATE SERVICE TRADING 
JOINT STOCK COMPANY
Tên công ty viết tắt: DUCGIA EST .,JSC

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0832239999
Email:

Fax:
Website:
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36.000.000.000 VNĐ

7. Số cổ phần được quyền chào bán:

12. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình 4649

13. Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm 4651

14. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông 4652

15. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp 4653

16. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác 4659

17. Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan 4661

18. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng 4663

19. Bán lẻ  khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp
Chi tiết: Bán lẻ trong cửa hàng tiện lợi (Minimarket).

4719

20. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh 4722

21. Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh 4723

22. Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây 
dựng trong các cửa hàng chuyên doanh

4752

23. Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ 
vận tải bằng xe buýt)

4931

24. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933

25. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa 5210

26. Cho thuê xe có động cơ 7710

27. Đại lý du lịch 7911

28. Điều hành tua du lịch 7912

29. Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá 
và tổ chức tua du lịch

7990

30. Vệ sinh chung nhà cửa 8121

31. Vệ sinh công nghiệp và các công trình chuyên biệt 8129

32. Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan 8130

33. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh.

8299

34. Đối với ngành, nghề kinh doanh có điều kiện, doanh nghiệp 
chỉ kinh doanh khi có đủ các điều kiện theo quy định của pháp 
luật

Ngành, nghề chưa khớp 
mã với Hệ thống ngành 
kinh tế Việt Nam

Mệnh giá cổ phần: 

8. Cổ đông sáng lập:

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên cổ đông Nơi đăng ký hộ 
khẩu thường trú 
đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 
chứng thực 

cá nhân 
khác); Mã 
số doanh 
nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 ĐOÀN XUÂN 
ĐỨC

Lô 6, Khu nhà ở 
Tập thể Hội chợ 
Triển lãm, 
Phường Cổ Nhuế 
1, Quận Bắc Từ 
Liêm, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

3.420.0
00

34.200.000.000 95,000

Tổng số 3.420.0
00

34.200.000.000 95,000

011934828

2 DƯƠNG 
NGỌC BẰNG

Thôn Gai Bún, Xã 
Đào Mỹ, Huyện 
Lạng Giang, Tỉnh 
Bắc Giang, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

72.000 720.000.000 2,000

Tổng số 72.000 720.000.000 2,000

121881872

3 ĐÀO HỮU 
ĐỒNG

Thôn Hôm, Xã 
Đào Viên, Huyện 
Quế Võ, Tỉnh Bắc 
Ninh, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

108.000 1.080.000.000 3,000

Tổng số 108.000 1.080.000.000 3,000

125416654

10. Người đại diện theo pháp luật:

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 

đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 
bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 
nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 
chức

Ghi 
chú

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       011934828
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Lô 6, Khu nhà ở Tập thể Hội chợ Triển lãm, Phường 
Cổ Nhuế 1, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: 1811 A8 chung cư An Bình, 232 Phạm Văn Đồng, Phường Cổ Nhuế 1, 
Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   ĐOÀN XUÂN ĐỨC Nam

27/12/1977 Kinh Việt Nam

16/09/2011 Công an TP Hà Nội 

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội
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